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TỈNH HÀ NAM 

I. KINH TẾ 

1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 

- Tiến độ thu hoạch vụ đông 2022-2023 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, tính đến ngày 17/01/2023 

diện tích cây trồng vụ Đông 2022-2023 toàn tỉnh đã thu hoạch được 8.408,14 ha, 

đạt 98,0% tổng diện tích gieo trồng, trong đó: Phủ Lý thu hoạch 580 ha đạt 90%; 

Duy Tiên 617 ha đạt 85,4%; Kim Bảng 2.002,4 ha đạt 100%; Thanh Liêm 578,89 

ha đạt 100%; Bình Lục 1.434,85 ha đạt 100%; Lý Nhân 3.195 ha đạt 100%. 

- Công tác chuẩn bị sản xuất vụ xuân 2023 

Bên cạnh với việc thu hoạch cây vụ đông, các địa phương đang tích cực 

chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, đặc biệt về nước tưới đảm bảo vụ chiêm xuân 

2023 được gieo cấy đúng thời vụ. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, 

kế hoạch gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023 tổng diện tích toàn tỉnh là 28.317,6 ha, 

chia ra: thành phố Phủ lý 2.455 ha; thị xã Duy Tiên 3.350 ha; huyện Kim Bảng 

3.652,6 ha; huyện Thanh Liêm 5.750 ha; huyện Bình Lục 7.710 ha; huyện Lý 

Nhân 5.400 ha. Tiến độ lấy nước, làm đất và gieo cấy tính đến ngày 17/01/2023: 

Diện tích có nước là 19.561 ha đạt 69,1% kế hoạch; diện tích bừa ngả 11.434 ha 

đạt 40,4% kế hoạch; diện tích bừa kép 324 ha đạt 1,1% kế hoạch. 

- Tình hình chăn nuôi 

Tháng 01/2023, chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh giữ ổn định 

đảm bảo nguồn cung thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão. Ước tính đến thời điểm 31/01/2023, đàn trâu 3.683 con, tăng 0,9%; 

đàn bò 33.120 con, tăng 0,9%; đàn lợn xấp xỉ đạt 372 nghìn con, tăng 1,0%, đàn 

gia cầm ước đạt hơn 8,7 triệu con, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Công nghiệp 

Chỉ số sản xuất (IIP) toàn ngành công nghiệp tháng 01 ước giảm 8,56% so 

với tháng trước và tăng 4,3% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, ngành 

công nghiệp khai khoáng giảm 26% và tăng 5,2%; ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo giảm 8,4% và tăng 4,3%; ngành SX và PP điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí giảm 2,2% và tăng 1,8%; ngành cung cấp nước và 

hoạt động quản lý xử lý nước thải, rác thải tăng 0,5% và tăng 7,3%.  

Ước tính tháng 01/2023 có 16/26 ngành cấp II có chỉ số sản xuất tăng so 

với tháng cùng kỳ năm 2022. Một số ngành có mức tăng cao như: chế biến thực 



phẩm (+16,3%); sản xuất đồ uống (+10,8%); chế biến gỗ (+11,5%); sản xuất 

thuốc, hóa dược và dược liệu (+23,2%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và 

sản phẩm quang học (+16,9%); khai thác, xử lý và cung cấp nước (+19,7%)... 

Các ngành có mức sản xuất giảm sâu như: sản xuất trang phục (-27,8%); sản 

xuất phương tiện khác (-32,1%); công nghiệp chế biến, chế tạo khác (-23,2%); 

sản xuất giường tủ, bàn, ghế (-9%); dệt (-8,6%); sản xuất thiết bị điện (-7%). 

Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2023 ước tăng 

cao so với cùng kỳ năm trước: sữa các loại ước đạt 13,4 triệu lít, tăng 25,6%; xi 

măng và clinker ước đạt 2,7 triệu tấn tăng 30,5%; linh kiện điện tử ước đạt 12,7 

triệu sản phẩm, tăng 28,8%; thức ăn chăn nuôi ước đạt 128,3 tấn tăng 15,5%. 

Một số sản phẩm giảm sâu so với cùng kỳ năm trước: bia các loại ước đạt 3,1 

triệu lít, giảm 24,9%; quần áo may sẵn ước đạt 5,3 triệu cái, giảm 31,4%; xe gắn 

máy ước đạt 73,5 nghìn chiếc, giảm 32,1%; đồ chơi trẻ em ước đạt 13,5 triệu 

cái, giảm 14,4%. 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến thời điểm ngày 

15/1/2023, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tại Hà Nam là 35 doanh nghiệp, 

với tổng số vốn đăng ký đạt 218,4 tỷ đồng; 220 doanh nghiệp thông báo tạm 

ngừng và 6 DN giải thể.  

Lũy kế đến 31/12/2022, toàn tỉnh có 1.123 dự án đầu tư còn hiệu lực, tăng 

5,3% so với cùng kỳ 2021. Trong đó có 357 dự án FDI và 766 dự án trong 

nước với tổng vốn đăng ký 5.085,6 triệu USD, tăng 8,4% và 164.807,3 tỷ đồng, 

tăng 10,2%. 

4. Đầu tư, xây dựng 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý tháng 01/2023 ước đạt 180,4 tỷ đồng, giảm 14,2% so cùng kỳ năm 2022, 

bằng 3,6% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 

101,3 tỷ đồng, giảm 22,9% và bằng 3,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 

ước đạt 69,2 tỷ đồng, tăng 1,3% và bằng 4,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 

ước đạt 7,7 tỷ đồng, giảm 1,5% và bằng 4,2%. 

*Một số dự án đầu tư xây dựng lớn của tỉnh, xây dựng bằng nguồn ngân 

sách Nhà nước: 

- Dự án xây dựng các trạm bơm đầu mối, tổng mức đầu tư 517,8 tỷ đồng, 

dự kiến 1 tháng/2023 đạt 5,0 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã giải ngân 

đến hết tháng 1/2023 đạt 330,7 tỷ đồng. 



- Dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, tổng mức đầu tư 404,0 tỷ đồng, 

dự kiến 1 tháng/2023 đạt 4,8 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã giải ngân 

đến hết tháng 1/2023 đạt 307,6 tỷ đồng. 

- Dự án đầu tư đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 tổng mức đầu tư 827,4 

tỷ đồng, dự kiến 1 tháng/2023 đạt 5,8 tỷ đồng. Lũy kế tổng khối lượng vốn đã 

giải ngân đến hết tháng 1/2023 đạt 502,0 tỷ đồng. 

* Khối lượng vốn đầu tư thực hiện trong tháng của một số dự án, công trình:  

Dự án Dự án đầu tư đường Lê Công Thanh giai đoạn 3 ước đạt 5,8 tỷ 

đồng; dự án đường kết nối QL 38B đến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và 

cầu Giẽ-Ninh Bình ước đạt 7,1 tỷ đồng; dự án ĐTXD tuyến đường vành đai T4 

(đoạn tiếp nối với TP Phủ Lý đến đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm ước đạt 

5,0 tỷ đồng; dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ nút giao QL38B đến khu 

vực quy hoạch cảng Yên Lệnh thuộc địa bàn xã Duy Tiên ước đạt 1,8 tỷ đồng; 

dự án đầu tư xây dựng các trạm bơm đầu mối khu vực Phủ Lý ước đạt 5,0 tỷ 

đồng; dự án đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính ước đạt 4,8 tỷ đồng; … 

* Một số dự án, công trình khởi công mới trong tháng như:  

Dự án nâng đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối QL 21A đến đường 

ĐT.495, huyện Bình Lục với tổng mức đầu tư 250,0 tỷ đồng; dự án XD tuyến 

đường nối từ nút giao Km 74+890 QL 38 đến nút giao ĐT.492 huyện Lý Nhân 

với tổng mức đầu tư 70,0 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng căn cứ hậu cần kỹ 

thuật tỉnh Hà Nam với tổng mức đầu tư 70,0 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng hạ 

tầng Khu di tích đền Bà Vũ huyện Lý Nhân (giai đoạn 1) với tổng mức đầu tư 

45,0 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng mới bệnh viện Phong tỉnh Hà Nam với tổng 

mức đầu tư 20,0 tỷ đồng… 

*Tình hình đăng ký doanh nghiệp và thu hút đầu tư: Theo báo cáo của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam: 

- Thu hút đầu tư trong nước: tính từ đầu năm đến 31/12/2022, toàn tỉnh 

cấp mới 45 dự án (tăng 50,0% so với năm 2021) với tổng số vốn đăng ký đạt 

19.990,7 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh vốn đầu tư 25 dự án với tổng vốn đầu tư 

tăng 196,1 tỷ đồng. 

- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): lũy kế từ đầu năm đến 

31/12/2022, toàn tỉnh có 17 dự án FDI đăng ký mới (giảm 10,05% so với năm 

2021) với tổng số vốn đăng ký đạt 175 triệu USD; 40 dự án điều chỉnh vốn đầu 

tư với tổng vốn đầu tư tăng 396,7 triệu USD.  



5. Thương mại, dịch vụ 

a. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành   

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01/2023 ước đạt 

4.142,7 tỷ đồng, tăng 45,4% so với cùng tháng năm 2022. Trong đó, tổng mức 

bán lẻ tháng 01 ước đạt 3.462,9 tỷ đồng, tăng 45,3% so với cùng kỳ; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 287,6 tỷ đồng, tăng 54,7% so cùng kỳ; doanh thu du 

lịch lữ hành ước đạt 37,5 tỷ đồng, gấp hơn 67 lần so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ 

khác 354,7 tỷ đồng, tăng 26,7%. 

Trong tháng 01, có 08/12 nhóm ngành hàng bán lẻ có doanh thu tăng so 

với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Lương thực, thực phẩm (+84,0%); Gỗ và vật liệu 

xây dựng (+78,7%); Phương tiện đi lại (trừ ô tô con kể cả phụ tùng) (+64,0%); 

Nhiên liệu khác (+53,4%); Vật phẩm, văn hóa, giáo dục (+40,6%); Hàng may 

mặc (+32,5%); Đá quý, kim loại quý và sản phẩm (+32,4%); Dịch vụ sửa chữa ô 

tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (+21,7%). Có 04/12 nhóm ngành hàng 

bán lẻ có doanh thu giảm so cùng kỳ là: Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia 

đình (-6,6%); Hàng hóa khác (-41,8%); Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) (-43,9%); 

Xăng, dầu các loại (-48,6%). 

b. Giá cả 

Tháng 01/2023, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tăng 0,33% so 

với tháng trước. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ so với tháng trước biến động trái 

chiều nhau: giá vàng tăng 0,75%; giá đô la Mỹ giảm 2,28%.  

Tháng 01/2023 so với cùng tháng năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tăng 

3,44%; chỉ số giá vàng và đô la Mỹ biến động cùng chiều tăng: Giá vàng tăng 

3,10%; giá đô la Mỹ tăng 3,14%. 

c. Vận tải  

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 01 ước đạt 560,9 

tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và gấp 2 lần so cùng kỳ năm 2022, trong 

đó: doanh thu vận tải hành khách đạt 36,7 tỷ đồng, tăng 4,0% so với tháng trước 

và tăng hơn 5 lần so cùng kỳ; doanh thu vận tải hàng hóa đạt xấp xỉ 520 tỷ đồng, 

tăng 2,0% so tháng trước và tăng 96,3% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận 

tải 4,3 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 36,2% so cùng kỳ.  

Khối lượng vận chuyển hành khách tháng 01/2023 ước đạt 590,1 nghìn 

HK, tăng 3,0% so với tháng trước và gấp gần 6 lần so với cùng kỳ năm 2022; 

khối lượng luân chuyển hành khách 42,5 triệu lượt HK.km, tăng 2,8% so tháng 

trước và gấp hơn 6  lần so cùng kỳ. 



Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 01/2023 ước đạt 5,1 triệu tấn, 

tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 90,4% so với cùng kỳ; khối lượng luân 

chuyển hàng hóa ước đạt gần 227 triệu tấn.km, tăng 1,8% so với tháng trước và 

tăng 86,9% so cùng kỳ năm 2022. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

Các hoạt động văn hóa, thông tin trong tháng 01/2023 chủ yếu tập trung 

tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của đất nước và của 

tỉnh; tuyên truyền kỷ niệm 26 năm ngày tái lập tỉnh Hà Nam (1/1/1997-

1/1/2023), tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niện 93 năm ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), mừng xuân Quý Mão năm 

2023…Triển khai công tác tuyên truyền phục vụ Lễ hội Tịch Điền Đọi Sơn, Lễ 

phát lương Đức Thánh Trần đền Trần Thương, Lễ hội Xuân chùa Tam Chúc 

năm 2023. Xuất bản Tập san Văn hóa số Xuân Quý Mão 2023 mừng Đảng 

mừng Xuân; tổ chức đợt chiếu phim nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm trong tháng. 

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực đảm bảo mọi nhà, 

mọi người dân được đón Tết vui vẻ, đầm ấm. 

Trong tháng, công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức 

khoẻ nhân dân được triển khai chủ động, tích cực, đạt hiệu quả. Để đảm bảo cho 

nhân dân đón Tết Quý Mão an toàn, ngành Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế thường 

trực 24/24 giờ trong những ngày Tết để xử lý kịp thời các ca cấp cứu, điều trị 

bệnh cho nhân dân với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Bên cạnh đó, ngành Y tế 

chủ trì, phối kết hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt 

động các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng ăn uống, thực phẩm nhằm đảm bảo an 

toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Quý Mão và mùa Lễ hội 

Xuân năm 2023.  

Toàn ngành giáo dục đang triển khai sơ kết, đánh giá xếp loại kết quả học 

kỳ I năm học 2022-2023, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II năm học 

2022 - 2023; tham gia các cuộc thi, hội thi cấp cơ sở và cấp tỉnh. 

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững và ổn định; 

ngành chức năng tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, an toàn, 

lành mạnh, từ ngày 20/1/2023 đến ngày 22/1/2023 (tức từ 29 tháng chạp đến 

mùng 1 Tết) ngành Công an đã phân công và tăng cường cán bộ chiến sĩ thuộc 

các đơn vị Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia thực 

hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn 

giao thông, an toàn phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tỉnh. 


